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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI ĐỒNG BỘ CÁC HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG 
Căn cứ Luật Thống kê ngày 17 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;
Căn cứ Nghị định 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương;
Căn cứ Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ các Hệ thống chỉ tiêu thống kê; 
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của ngành Công thương triển khai Đề án đổi mới đồng bộ các Hệ thống chỉ tiêu thống kê. 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng; Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ Công thương; Giám đốc Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Bộ KH&ĐT - Tổng cục Thống kê;
- Các TĐ, TCT 90, 91, CT thuộc Bộ;
- Các Vụ: NL, CNNg, CNN, TC, XNK, TTTN, KHCN, TCCB;
- Các Cục: CNĐP, TMĐT&CNTT, KTAT&MTCN, QLTT, XTTM;
- Sở CT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Website BCT;
- Lưu: VT, KH.
	KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 




Lê Danh Vĩnh 


CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI ĐỒNG BỘ CÁC HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3151/QĐ-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2010)
Triển khai thực hiện Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ các Hệ thống chỉ tiêu thống kê, Bộ Công thương yêu cầu các Vụ, Cục thuộc Bộ; các Tập đoàn, Tổng công ty 90, 91, các Công ty thuộc Bộ (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp thuộc Bộ); Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là các Sở Công thương) tập trung thực hiện với hiệu quả cao nhất các mục tiêu, yêu cầu và nội dung thực hiện chương trình như sau:

I. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

1. Mục tiêu   

- Xây dựng và áp dụng Hệ thống chỉ tiêu thống kê công nghiệp và thương mại đồng bộ với Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. 

- Hình thành hệ thống thông tin thống kê công nghiệp và thương mại thống nhất, thông suốt và hiệu quả, phù hợp với tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế. 

- Hoàn thiện các hình thức thu thập thông tin đầu vào; kết hợp hài hòa và có hiệu quả báo cáo thống kê, điều tra thống kê; xây dựng Chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ và Chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; triển khai phổ biến, tập huấn cho các doanh nghiệp thuộc Bộ và các Sở Công thương về các Chế độ báo cáo trên.

- Đổi mới và hoàn thiện công tác chuyên môn nghiệp vụ thống kê; củng cố và hoàn thiện hệ thống tổ chức thống kê từ Bộ Công thương đến các doanh nghiệp thuộc Bộ và các Sở Công thương. 

2. Yêu cầu 

- Số liệu thống kê đảm bảo cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời những thông tin cần thiết phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý của Bộ Công thương và của các cơ quan quản lý Nhà nước; là căn cứ cho việc hoạch định và xây dựng chiến lược phát triển ngành công thương trong sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. 
- Bảo đảm tính độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; thống nhất về chỉ tiêu, biểu mẫu, phương pháp tính, bảng phân loại, đơn vị đo lường, niên độ thống kê và bảo đảm tính so sánh quốc tế; không trùng lặp, chồng chéo giữa các cuộc điều tra thống kê, các chế độ báo cáo thống kê; công khai về phương pháp thống kê; công bố thông tin thống kê.

- Bảo đảm quyền bình đẳng trong việc tiếp cận và sử dụng thông tin thống kê Nhà nước đã công bố công khai.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Xây dựng, bổ sung và hoàn thiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê 

1.1. Các doanh nghiệp thuộc Bộ: xây dựng, bổ sung và hoàn thiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê của doanh nghiệp 

- Xây dựng, bổ sung và hoàn thiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê của doanh nghiệp trên cơ sở hệ thống chỉ tiêu thống kê hiện nay đang áp dụng nhằm đảm bảo yêu cầu quản lý, điều hành của doanh nghiệp và cung cấp thông tin thống kê tới các cơ quan quản lý nhà nước. 
- Xác định, bổ sung thêm các chỉ tiêu thống kê doanh nghiệp phản ánh chất lượng, hiệu quả của sự phát triển, sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế; các chỉ tiêu bảo vệ môi trường sinh thái và các chỉ tiêu đảm bảo an sinh xã hội.
- Tiêu thức phân tổ của các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê của doanh nghiệp phải đảm bảo yêu cầu thông tin chi tiết phân theo lĩnh vực, ngành nghề hoạt động, theo đơn vị thực hiện, theo khu vực trong nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. 

- Đối với các chỉ tiêu về khoa học công nghệ, đào tạo, lao động, an toàn lao động, môi trường phải đổi mới về cách phân tổ theo hình thức, đơn vị, địa điểm, loại hình,… phù hợp với xu hướng phát triển của doanh nghiệp và của đất nước, đồng thời đảm bảo tính so sánh quốc tế.

- Phân công cụ thể trách nhiệm xây dựng, bổ sung và tổng hợp các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê của doanh nghiệp cho từng phòng/ban của doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo tính tập trung, tránh trùng lặp; đồng thời, phân công cụ thể đầu mối chịu trách nhiệm tổng hợp toàn bộ Hệ thống chỉ tiêu thống kê của doanh nghiệp; đảm bảo Hệ thống chỉ tiêu thống kê của doanh nghiệp sau khi hoàn thành phản ánh được toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. 
1.2. Các Vụ Năng lượng, Công nghiệp nặng, Công nghiệp nhẹ, Tài chính, Xuất nhập khẩu, Thị trường trong nước, Khoa học Công nghệ; các Cục Công nghiệp địa phương, Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Kỹ thuật an toàn và Môi trường Công nghiệp, Quản lý thị trường, Xúc tiến thương mại: xây dựng Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành, lĩnh vực.
Phối hợp với các doanh nghiệp thuộc Bộ xây dựng Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành, lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ được giao trên cơ sở Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống các chỉ tiêu thống kê của doanh nghiệp. 

1.3. Vụ Kế hoạch: tổng hợp và hoàn thiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê công nghiệp và thương mại 

Phối hợp với các Vụ, Cục và các doanh nghiệp thuộc Bộ tổng hợp, hoàn thiện và chuẩn hóa Hệ thống chỉ tiêu thống kê công nghiệp và thương mại trên cơ sở Hệ thống các chỉ tiêu thống kê ngành, lĩnh vực. Hệ thống này phải đồng thời với Hệ thống các chỉ tiêu thống kê quốc gia. 

2. Xây dựng Hệ thống khái niệm, nội dung, phạm vi, phương pháp tính, nguồn số liệu các chỉ tiêu thống kê 

2.1. Các doanh nghiệp thuộc Bộ; các Vụ Năng lượng, Công nghiệp nặng, Công nghiệp nhẹ, Tài chính, Xuất nhập khẩu, Thị trường trong nước, Vụ Khoa học Công nghệ; các Cục Công nghiệp địa phương, Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Quản lý thị trường, Xúc tiến thương mại: 

Phối hợp với Vụ Kế hoạch xây dựng Hệ thống khái niệm, nội dung, phạm vi, phương pháp tính, nguồn số liệu các chỉ tiêu thống kê quốc gia thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương và Hệ thống chỉ tiêu công nghiệp và thương mại trên cơ sở Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu công nghiệp và thương mại được ban hành. 

2.2. Vụ Kế hoạch: 
Phối hợp với Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn hóa khái niệm, nội dung, phạm vi, phương pháp tính, nguồn số liệu các chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu công nghiệp và thương mại theo đúng chuẩn mực thống kê, đồng thời, phù hợp với tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế để thống nhất áp dụng, bảo đảm tính so sánh của số liệu thống kê theo thời gian và không gian. 

3. Xây dựng các Chương trình điều tra thống kê 

3.1. Vụ Kế hoạch: 

Phối hợp với các Vụ, Cục xây dựng và triển khai Chương trình điều tra thống kê quốc gia được phân công và các Chương trình điều tra thống kê theo ngành, lĩnh vực. 

3.2. Các Vụ Công nghiệp nặng, Công nghiệp nhẹ, Thị trường trong nước; các Cục Công nghiệp địa phương, Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Quản lý thị trường; các doanh nghiệp thuộc Bộ:
Phối hợp với Vụ Kế hoạch xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình điều tra thống kê quốc gia được phân công và các Chương trình điều tra thống kê theo ngành, lĩnh vực phụ trách.

4. Xây dựng Chế độ báo cáo thống kê định kỳ 

4.1. Vụ Kế hoạch: 

Phối hợp với Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và hoàn thiện Chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ và Chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
4.2. Các Vụ Năng lượng, Công nghiệp nặng, Công nghiệp nhẹ, Tài chính, Xuất nhập khẩu, Thị trường trong nước, Khoa học Công nghệ; các Cục Công nghiệp địa phương, Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Quản lý thị trường, Xúc tiến thương mại:

Phối hợp với Vụ Kế hoạch hoàn thiện Chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ và Chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

5. Đổi mới và hoàn thiện công tác thống kê 

5.1. Vụ Kế hoạch: 

- Tổ chức đánh giá thực trạng công tác thống kê, tình hình thực hiện các chỉ tiêu thống kê quốc gia và chỉ tiêu thống kê của doanh nghiệp tại các doanh nghiệp thuộc Bộ và tại các Sở Công thương.

- Củng cố và tăng cường bộ máy tổ chức thống kê Bộ Công thương tương xứng với yêu cầu và khối lượng công tác thống kê của Bộ.

- Phối hợp với Tổng cục Thống kê và các Trường đào tạo thuộc Bộ tổ chức đào tạo và đào tạo lại chuyên môn, nghiệp vụ thống kê cho các doanh nghiệp thuộc Bộ và cho các Sở Công thương. 

- Tập trung đổi mới và hoàn thiện công tác chuyên môn nghiệp vụ thống kê công nghiệp và thương mại, trong đó, chú trọng việc xây dựng và áp dụng các bảng phân loại thống kê; tăng cường công tác phân tích và dự báo; tổ chức các cơ sở dữ liệu thống kê ban đầu, cơ sở dữ liệu thống kê tổng hợp, kho dữ liệu; xây dựng hệ thống sản phẩm thông tin thống kê công nghiệp và thương mại. 

- Xây dựng cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa thống kê Bộ Công thương và Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

5.2. Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin: 

- Phối hợp với Vụ Kế hoạch xây dựng phần mềm Chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ và phần mềm Chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

- Phối hợp với Vụ Kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu báo cáo thống kê tổng hợp của Bộ Công thương và cơ sở dữ liệu Niêm giám thống kê ngành công nghiệp và thương mại các giai đoạn. 
- Phối hợp với các doanh nghiệp thuộc Bộ, các Sở Công thương xây dựng phương thức trao đổi báo cáo thống kê từ doanh nghiệp đến Bộ Công thương và phương thức trao đổi báo cáo thống kê từ các Sở Công thương đến Bộ Công thương. 

- Tăng cường sử dụng các trang thông tin điện tử và phát hành các sản phẩm thống kê điện tử để công bố, phổ biến kiến thức thống kê công nghiệp và thương mại. 

5.3. Các doanh nghiệp thuộc Bộ: 

- Sắp xếp bộ máy tổ chức thống kê chuyên trách ổn định, bảo đảm đủ điều kiện về con người phương tiện làm việc.

- Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thống kê đảm bảo đúng tiêu chuẩn được quy định trong Điều 33 của Luật Thống kê. 

- Tăng cường ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông vào công tác thống kê; phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin xây dựng phương thức trao đổi báo cáo thống kê từ doanh nghiệp đến Bộ Công thương. 
5.4. Các Sở Công thương:

- Sắp xếp bộ máy tổ chức thống kê chuyên trách ổn định, bảo đảm đủ điều kiện về con người và phương tiện làm việc. 

- Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thống kê bảo đảm đúng tiêu chuẩn được quy định trong Điều 33 của Luật Thống kê. 

- Tăng cường ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông vào công tác thống kê; phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin xây dựng phương thức trao đổi báo cáo thống kê từ Sở Công thương đến Bộ Công thương. 
- Xây dựng cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa các Sở Công thương với Cục Thống kê địa phương và với thống kê Bộ Công thương.

6. Tổ chức công bố và triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê công nghiệp và thương mại và các Chế độ báo cáo thống kê định kỳ 

6.1. Vụ Kế hoạch: 

Tổ chức công bố và triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê công nghiệp và thương mại, Chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ và Chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
6.2. Các Vụ Năng lượng, Công nghiệp nặng, Công nghiệp nhẹ, Tài chính, Xuất nhập khẩu, Thị trường trong nước, Khoa học Công nghệ; các Cục Công nghiệp địa phương, Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin. Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Quản lý thị trường, Xúc tiến thương mại, Văn phòng Bộ: 
Phối hợp tổ chức công bố và triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê công nghiệp và thương mại, Chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ và Chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
7. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê 

7.1. Vụ Kế hoạch: 

Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Đa biên tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê công nghiệp và thương mại với các nước trong khu vực và trên thế giới nhằm tiếp cận nhanh chóng công nghệ tiên tiến và chuẩn mực thống kê công nghiệp và thương mại quốc tế, trao đổi kinh nghiệm, tranh thủ sự giúp đỡ về kỹ thuật và tài chính; đẩy mạnh trao đổi khai thác thông tin thống kê quốc tế phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu và điều hành trong nước, đồng thời, đảm bảo cung cấp thông tin thống kê công nghiệp và thương mại của Việt Nam cho thống kê quốc tế. 
7.2. Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Đa biên: 

Phối hợp với Vụ Kế hoạch và các doanh nghiệp thuộc Bộ, các Sở Công thương tổ chức các khóa học tập, khảo sát thực tế tại nước ngoài, các hội thảo quốc tế để học tập và trao đổi kinh nghiệm lĩnh vực thống kê công nghiệp và thương mại. 

8. Kinh phí thực hiện Đề án 

Kinh phí thực hiện Đề án từ năm 2011 đến năm 2015. 

8.1. Vụ Tài chính: 

- Hướng dẫn các Vụ, Cục xây dựng dự toán kinh phí Đề án, dự toán kinh phí cuộc điều tra thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương và các dự toán kinh phí các cuộc điều tra theo ngành, lĩnh vực.

- Phối hợp với các Vụ, Cục trình thẩm định và bảo vệ dự toán kinh phí Đề án, dự toán kinh phí cuộc điều tra thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương và các dự toán kinh phí các cuộc điều tra theo ngành, lĩnh vực.
8.2. Vụ Kế hoạch: 

Phối hợp với Vụ Tài chính xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Đề án và kinh phí thực hiện cuộc điều tra thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương. 

8.3. Các Vụ Công nghiệp nhẹ, Thị trường trong nước; các Cục Công nghiệp địa phương, Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Quản lý thị trường: 
Phối hợp với Vụ Tài chính xây dựng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ được phân công và kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thuộc trách nhiệm của ngành, lĩnh vực phụ trách. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ngay sau khi nhận được Quyết định này, các Vụ trưởng, Cục trưởng có tên nêu trên; Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ; Giám đốc các Sở Công thương có trách nhiệm chỉ đạo các phòng/ban liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và gửi báo cáo về Vụ Kế hoạch - Bộ Công thương trước ngày 30 tháng 6 năm 2010. 
2. Hàng quý, trên cơ sở kế hoạch đã xây dựng, các Vụ, Cục có tên nêu trên, các doanh nghiệp thuộc Bộ và các Sở Công thương có trách nhiệm báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện Chương trình trước ngày 25 tháng cuối quý và gửi về Vụ Kế hoạch - Bộ Công thương để tổng hợp. Báo cáo cần nêu rõ những nội dung đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân và giải pháp khắc phục để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra. 

3. Giao cho Vụ Kế hoạch – Bộ Công thương có trách nhiệm đôn đốc các Vụ, Cục có tên nêu trên, các doanh nghiệp thuộc Bộ, các Sở Công thương gửi báo cáo theo nội dung và thời hạn trên để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ và Ban chỉ đạo Đổi mới đồng bộ Hệ thống chỉ tiêu thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

	
	KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 




Lê Danh Vĩnh 


PHỤ LỤC 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI ĐỒNG BỘ HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3151/QĐ-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2010)
	TT
	Nội dung 
	Sản phẩm hoàn thành 
	Thời gian hoàn thành
	Đơn vị chủ trì 
	Đơn vị phối hợp 

	1
	Lập Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới đồng bộ các Hệ thống chỉ tiêu thống kê 
	Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án
	20/6/2010
	Vụ Kế hoạch 
	- Các Sở Công thương
- Các doanh nghiệp thuộc Bộ

	2
	Đánh giá thực trạng công tác thống kê, tình hình thực hiện các chỉ tiêu thống kê quốc gia và chỉ tiêu thống kê của doanh nghiệp 
	Hồ sơ hiện trạng công tác thống kê của Bộ Công thương 
	Tháng 10/2010
	Vụ Kế hoạch 
	- Các Sở Công thương

- Các doanh nghiệp thuộc Bộ

	3
	Xây dựng Đề án Hệ thống chỉ tiêu thống kê công nghiệp và thương mại 
	Hệ thống chỉ tiêu thống kê công nghiệp và thương mại 
	Tháng 10/2010
	- Các Vụ/Cục liên quan 
- Các doanh nghiệp thuộc Bộ
	Vụ Kế hoạch 

	4
	Xây dựng Đề án Hệ thống khái niệm, nội dung, phạm vi, phương pháp tính, nguồn số liệu các chỉ tiêu thống kê thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương 
	Hệ thống khái niệm, nội dung, phạm vi, phương pháp tính, nguồn số liệu các chỉ tiêu thống kê thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương 
	Tháng 12/2010 (Chỉ tiêu nhóm A)
	- Các Vụ/Cục liên quan 

- Các doanh nghiệp thuộc Bộ
	Vụ Kế hoạch 

	
	
	
	Tháng 6/2011 (Chỉ tiêu nhóm B)
	
	

	5
	Xây dựng Đề án Hệ thống khái niệm, nội dung, phạm vi, phương pháp tính, nguồn số liệu các chỉ tiêu thống kê công nghiệp và thương mại 
	Hệ thống khái niệm, nội dung, phạm vi, phương pháp tính, nguồn số liệu các chỉ tiêu thống kê công nghiệp và thương mại 
	Tháng 12/2010
	- Các Vụ/Cục liên quan 

- Các doanh nghiệp thuộc Bộ
	Vụ Kế hoạch 

	6
	Xây dựng Đề án Chương trình điều tra thống kê quốc gia thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương 
	Chương trình điều tra thống kê quốc gia thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương 
	Tháng 9/2010
	Vụ Kế hoạch 
	- Các Vụ/Cục liên quan 
- Các Sở Công thương

- Các doanh nghiệp thuộc Bộ

	7
	Xây dựng Đề án các Chương trình điều tra của Bộ Công thương 
	Các Chương trình điều tra thống kê theo ngành, lĩnh vực
	Tháng 9/2010
	Các Vụ/Cục liên quan 
	- Vụ Kế hoạch 

- Các Sở Công thương

- Các doanh nghiệp thuộc Bộ

	8
	Xây dựng Đề án Chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ 
	Chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ
	Tháng 12/2010
	Vụ Kế hoạch 
	- Các Vụ/Cục liên quan 

- Các doanh nghiệp thuộc Bộ

	9
	Xây dựng Đề án Chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
	Chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
	Tháng 12/2010
	Vụ Kế hoạch 
	- Các Vụ/Cục liên quan 

- Các Sở Công Thương

	10
	Lập kế hoạch đào tạo, đào tạo lại chuyên môn, nghiệp vụ thống kê và phát triển nguồn nhân lực 
	Các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thống kê cho cán bộ thống kê 
	Tháng 6/2011
	Vụ Kế hoạch 
	- Tổng cục Thống kê  

- Các Trường thuộc Bộ 

	11
	Xây dựng cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin 
	- Biên bản ghi nhớ cơ chế phối hợp, trao đổi và chia sẻ thông tin giữa thống kê Bộ Công thương và Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Biên bản ghi nhớ cơ chế phối hợp, trao đổi và chia sẻ thông tin giữa Sở Công thương và Cục Thống kê địa phương 
	Tháng 6/2011
	Vụ Kế hoạch 
	- Tổng cục Thống kê  

- Cục Thống kê địa phương 

- Các Sở Công thương 

	12
	Xây dựng Đề án tăng cường ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông vào công tác thống kê  
	- Phần mềm Chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ

- Phần mềm Chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
	Theo giai đoạn (từ năm 2010 đến năm 2015)
	Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin 
	Vụ Kế hoạch 

	
	
	- Cơ sở dữ liệu báo cáo thống kê 

- Cơ sở dữ liệu Niêm giám thống kê ngành công nghiệp và thương mại 
	
	
	

	
	
	- Phương thức trao đổi báo cáo thống kê từ các doanh nghiệp thuộc Bộ đến Bộ Công thương

- Phương thức trao đổi báo cáo thống kê từ các Sở Công thương đến Bộ  
	
	
	

	13
	Lập Kế hoạch công bố Hệ thống chỉ tiêu thống kê công nghiệp và thương mại; triển khai thực hiện Chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ và Chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
	Công bố Hệ thống chi tiêu thống kê công nghiệp và thương mại; triển khai thực hiện Chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ và Chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
	Tháng 6/2011
	Vụ Kế hoạch 
	- Các Vụ/Cục liên quan 

- Văn phòng Bộ 

	14
	Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê công nghiệp và thương mại với các nước trong khu vực và trên thế giới 
	- Tổ chức diễn đàn, hội thảo trong nước về thống kê lĩnh vực công nghiệp và thương mại 
- Tổ chức các cuộc khảo sát thực tế tại nước ngoài để học tập và trao đổi kinh nghiệm về các chuẩn mực thống kê lĩnh vực công nghiệp và thương mại 
	Tháng 6/2011
	Vụ Kế hoạch 
	- Vụ Hợp tác quốc tế 
- Vụ Đa biên

	15
	Lập và trình thẩm định kinh phí thực hiện Đề án
	- Kinh phí thực hiện Đề án 
- Kinh phí thực hiện Chương trình điều tra thống kê quốc gia thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương 

- Kinh phí thực hiện các Chương trình điều tra của Bộ Công thương 
	Tháng 6/2010
	- Vụ Tài chính 
- Vụ Kế hoạch 
	Các Vụ/Cục liên quan 


